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I. Lí thuyết
1. Phòng chống nhiễm HIV/AIDS
a. Tính chất nguy hiểm

Huỷ hoại sức khoẻ, cướp đi tính mạng của con người. Phá hoại hạnh phúc gia đình, huỷ hoại tương lai nòi giống dân tộc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế -  xã hội đất nước.

b. Pháp luật quy định

- Mọi người có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống,ơchongs việc lây truyền HIV/AIDS để bảo vệ cho mình, cho gia đình và xã hội; tham gia các hoạt động phòng chống, chống nhiễm HIV/AIDS tại gia đình và cộng đồng.

- Nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm, tiêm chích ma tuý và các hành vi làm lây truyền HIV/AIDS khác.

- Người nhiễm HIV/AIDS có quyền được giữ bí mật về tình trạng bị nhiễm HIV/AIDS của mình, không bị phân biệt đối xử nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng, chống lây truyền bệnh để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.
c. Các biện pháp phòng chống

- Sống an toàn, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.

- Không phân biệt đối xử người bị nhiễm.

- Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống ở trường và ở cộng đồng.

d. Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS ngày 1 tháng 12.

? HIV là gì? AIDS là gì? HIV/AIDS lây truyền qua các con đường nào? Nêu các cách phòng nhiễm HIV/AIDS.

* - HIV là tên gọi của loại vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người.

- AIDS là giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV, thể hiện triệu chứng của các bệnh khác nhau, đe dọa tính mạng con người.

* Có 3 con đường lây truyền HIV/AISD:

-Lây, truyền qua đường máu.

-Lây, truyền qua quan hệ tình dục.

-Lây, truyền từ mẹ sang con.

* Các cách phòng tránh HIV/AIDS:

-Không tiếp xúc với máu người nhiễm HIV/AISD.

-Không dùng chung bơm kim tiêm.

-Không quan hệ tình dục bừa bãi.

-Không nên sinh con khi bị nhiễm bệnh.

( Chúng ta có thể phòng tránh nhiễm HIV/AISD nếu có hiểu biết đầy đủ về nó và có ý thức phòng ngừa.

? Em hiểu gì về câu nói: “Đừng chết vì thiếu hiểu biết AIDS”.Theo em vì sao phải phòng chống HIV/AIDS?

a/ Mọi người hãy tự bảo vệ mình trước hiểm họa của AIDS, sống lành mạnhcó hiểu biết, có ý thức phòng ngừa .
b/ Vì HIV/AIDS : đang là một đại dịch của thế giới và củaVN.Đó là căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe, tính mạng của con người và tương lai giống nòi dân tộc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội đất nước. .
? Vì sao phải phòng, chống nhiễm HIV/AIDS ? Có ý kiến cho rằng bất kì ai cũng có thể bị nhiễm HIV/AIDS. Theo em đúng hay sai ?Vì sao?
a/Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS vì:
-HIV/AIDS đang là đại dịch của thế giới và của Việt Nam. 
-Đó là căn bệnh vô cùng nguy hiểm, đến sức khỏe, tính mạng.

-Phá hoại hạnh phúc gia đình, hủy hoại tương lai nòi giống dân tộc.

-Ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội của đất nước .

b/ Ý kiến đó là đúng.

-Nhưng không phải là dể dàng, nếu chúng ta có hiểu biết về cách phòng tránh và có ý thức chủ động phòng tránh thì không thể bị nhiễm HIV/ AIDS.

2. Quyền sở hữu tài sản, nghĩa vụ tôn trọng tài sản người khác
a. Quyền sở hữu tài sản công dân là quyền của công dân (chủ sở hữu) đối với tài sản thuộc sở hữu của mình.

b. Quyền sở hữu tài sản công dân bao gồm

- Quyền chiếm hữu là quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản.

- Quyền sử dụng là quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản và hưởng lợi từ các giá trị sử dung của tài sản đó.

- Quyền định đoạt là quỳên quyết định đối với tài sản như mua bán, tặng cho, để lại thừa kế, phá huỷ, vứt bỏ...

c. Công dân có nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, không được xâm phạm tài sản của cá nhân, của tổ chức, của tập thể và của nhà nước. Nhặt đựoc của rơi phải trả lại cho chủ sở hữu hoặc thông báo cho cơ quan có trách nhiệm xử lí theo quy định của pháp luật. Khi vay, nợ phải trả đầy đủ, đúng hẹn. Khi mượn phải giữ gìn cẩn thận, sử dụng xong phải trả lai cho chủ sở hữu, nếu làm hỏng, phải sửa chữa hoặc bồi thường tương ứng với giá trị tài sản. Nếu gây thiệt hại về tài sản phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

d. Trách nhiệm của nhà nước
- Ghi nhận hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật quyền sở hữu của công dân.

- Quy định các biện pháp, các hình thức xử lí các hành vi xâm phạm; quy định trách nhiệm cách thức bồi thường hành vi gây thiệt hại, mất mát, cho vay... thuộc sở hữu của người khác.

- Tuyên truyền giáo dục công dân cách thức bảo vệ quyền sở hữu của mình và tôn trọng quyền sở hữu của người khác.
3. Quyền khiếu nại và tố cáo
a. - Quyền khiếu nại là quyền của công dân đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, hành vi hoặc quyết định kỉ luật khi có căn cứ cho rằng quyết điịnh hoặc hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi lợi ích hợp pháp của mình.

- Quyền tố cáo là quyền của công dân báo cho cơ quan tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về vụ việc vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, đến quyền lợi là lợi ích hợp pháp của công dân.
- Giống và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo
+ Giống

· Đều là quyền chính trị cơ bản của công dân.

· Đều là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

· Đều là phương tiện để công dân tham gia quane lí nhà nước, quản lí xã hội.

+ Khác

· Người khiếu nại là người trực tiếp bị hại.

· Người tố cáo là mọi công dân.

· Tố cáo mọi hành vi xâm phạm...................................................................

b. Ý nghĩa của quyền khiếu nại, tố cáo
Quyền khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân.

- Trách nhiệm của nhà nước kiểm tra, xem xét việc giải quyết có đúng với pháp luật không, xử lí nghiêm các hành vi xâm hại lợi ích, nghiêm cấm việc trả thù hoặc lợi dụng để vu khống, vu cáo làm hại người khác.
- Trách nhiệm của công dân Khi khiếu nại, tố cáo cần trung thực, khách quan, thận trọng và đúng qui định của pháp luật.

4. Pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam

a Pháp luật là gì ?Vì sao mọi người “phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” ?

Pháp luật : Là những quy tắc xử sự chung , có tính bắt buộc , do Nhà nước ban hành , được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. 

    Vì sao mọi người  “phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”? 
    + Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 
    + Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
 + Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ như nhau trước pháp luật. Vì vậy, mỗi công dân cần phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật, bắt buộc sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật.
b.  Đặc điểm, bản chất, vai trò của pháp luật
+ Đặc điểm

· Tính quy phạm phổ biến.

· Tính xác định chặt chẽ.

· Tính bắt buộc (tính cưỡng chế).

+ Bản chất

· Thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

· Thể hiện quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội (chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục).

+ Vai trò

· Pháp luật là công cụ để thực hiện quản lí nhà nước, quản lí kinh tế, văn hoá xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
· Là phương tiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo đảm công bằng xã hội.

c. Trách nhiệm của công dân
Công dân có nghĩa vụ tuân theo hiến pháp và pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bí mật quốc gia, chấp hành những nguyên tắc sinh hoạt công cộng.
II. Bài tập
1. Tình huống:
Khi phát hiện thấy Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Bình vượt quá thẩm quyền, ông Ân (người hàng xóm nhà chị Bình) có quyền khiếu nại Quyết định của Uỷ ban nhân dân quận không? Vì sao?

Gợi ý: Căn cứ vào những điểm khác nhau của quyền khiếu nại, tố cáo, ông Ân không có quyền khiếu nại, vì ông chỉ là người hàng xóm và không có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ Tịch Ủy ban nhân dân quận.

2. Tình huống: 


Năm nay, Sơn đã 14 tuổi, bố mẹ mua cho Sơn một chiếc xe đạp để đi học. Nhưng vì muốn mua một chiếc xe đạp khác nên Sơn tự rao bán chiếc xe đó.

Theo em:

a) Sơn có quyền bán chiếc xe đạp cho người khác không? Vì sao?

b) Sơn có những quyền nào đối với chiếc xe đạp đó?

c) Muốn bán chiếc xe đạp đó, Sơn phải làm gì?

Gợi ý:

a.Sơn không có quyền bán chiếc xe. 

Chiếc xe do bố mẹ mua, Sơn còn nhỏ chịu sự quản lí của bố mẹ. Chỉ có bố mẹ mới có quyền định đoạt.



b.Sơn chỉ có quyền chiếm hữu và quyền sử dụng.


c.Muốn bán xe phải được sự đồng ý của bố mẹ.


3. Tình huống:  

Hiền rủ Thủy đến nhà Huệ chơi nhân ngày sinh của Huệ. Thủy nói: “Cậu không biết là chị của Huệ bị ốm à? Người ta nói chị ấy bị AIDS. Tớ sợ lắm, nhỡ bị lây thì chết, tớ không đến đâu!”. 

          - Em có đồng tình với Thủy không? Vì sao?

          - Nếu em là Hiền thì trong trường hợp đó, em sẽ làm gì?


Gợi ý:

- Em không đồng tình với ý kiến của Thủy, vì chúng ta không nên phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS và gia đình của họ.

- Em giải thích cho bạn hiểu HIV/AIDS không lây truyền qua các con đường giao tiếp thông thường.

-V.v…

4. Tình huống:  

 Nhân mượn xe đạp của Thọ và hứa sẽ trả sau 2 giờ. Đã quá giờ hẹn trả lâu rồi mà vẫn không thấy Nhân mang trả xe cho mình, Thọ đứng ngồi không yên. Thọ chờ thêm khoảng 40 phút nữa thì thấy Nhân mang xe về trả. Nhưng lạ thay, Nhân không đi xe mà lại dắt bộ. Thì ra xe bị thủng bánh. Mà sao, cách đây 200 m  có chổ sữa xe đạp, xe máy cơ mà !

Hỏi:

a. Em nhận xét thế nào về việc làm của Nhân ?

b. Nếu mượn xe của bạn mà bị hỏng thì em phải làm gì ? Vì sao ?
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